DANH SÁCH 
 Khen thưởng “Gia đình nhà giáo Thủ đô tiêu biểu” năm học 2019-2020
(Kèm theo Quyết định số 40 /QĐ-CĐGD ngày 10 /6/2020 của CĐGD Hà Nội)
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị

	Ghi chú

	1
	Gia đình nhà giáo Nguyễn Thị Phương Lan
	Phó Hiệu trưởng THPT Nguyễn Trãi, Ba Đình
	Lên sân khấu đợt 3

	2
	Gia đình nhà giáo Hồ Thị Trang
	Tổ trưởng Tổ KHGD Trường THPT Đông Đô
	

	3
	Gia đình nhà giáo Lê Thị Minh Nguyệt
	Giáo viên Trường THPT Tây Hồ
	Lên sân khấu đợt 3

	4
	Gia đình nhà giáo Đào Thị Thu Hiền
	Giáo viên trường THPT Quang Trung, Đống Đa
	

	5
	Gia đình nhà giáo Bùi Thùy Linh
	Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cầu Giấy
	

	6
	Gia đình nhà giáo Trần Thị Vân Hạnh
	Giáo viên Trường Bồi dưỡng CBGD Hà Nội 
	

	7
	Gia đình nhà giáo Nguyễn Hoàng Lâm
	Giáo viên trường THPT Yên Hòa
	

	8
	Gia đình nhà giáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	Tổ trưởng Tổ KHXH Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu
	

	9
	Gia đình nhà giáo Đặng Văn Tươi
	Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Cừ
	

	10
	Gia đình nhà giáo Đặng Anh Hiếu
	Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phúc Lợi
	Lên sân khấu đợt 3

	11
	Gia đình nhà giáo Đinh Thị Thu Hương
	Giáo viên Trường THPT Yên Viên
	

	12
	Gia đình nhà giáo Nguyễn Thị Lan Hương
	Tổ trưởng tổ Ngữ văn - Tiếng Anh Trường THPT Cao Bá Quát, Gia Lâm
	

	13
	Gia đình nhà giáo Trân Thị Trâm
	Tổ trưởng Tổ Hóa- Sinh - Công nghệ trường THPT Hoàng Văn Thụ
	

	14
	Gia đình nhà giáo Trần Thị Kim Oanh
	Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
	

	15
	Gia đình nhà giáo Ngô Đắc Năm
	Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Liên Hà
	Lên sân khấu đợt 3

	16
	Gia đình nhà giáo Lê Thị Lương
	Giáo viên Trường THPT Cổ Loa
	

	17
	Gia đình nhà giáo Nguyễn Trọng Hiệp
	Tổ trưởng CM Tổ Toán - Tin - Vật Lý, Trường THPT Bắc Thăng Long
	Lên sân khấu đợt 3

	18
	Gia đình nhà giáo Phạm Văn Đường
	Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tự Lập 
	

	19
	Gia đình nhà giáo Nguyễn Thị Loan
	Giáo viên Trường THPT Sóc Sơn
	

	20
	Gia đình nhà giáo Trần Thị Kim Oanh
	Giáo viên Trường THPT Đa Phúc
	

	21
	Gia đình nhà giáo Nguyễn Thị Hằng
	Tổ trưởng Công đoàn Tổ Toán - Tin Trường THPT Xuân Giang
	

	22
	Gia đình nhà giáo Vũ Thị Thu Hằng
	Phó Chủ tịch công đoàn Trường THPT Tiền Phong
	

	23
	Gia đình nhà giáo Vũ Thị Kim Tiến
	Tổ trưởng chuyên môn Tổ Xã hội Trường THPT Mê Linh 
	

	24
	Gia đình nhà giáo Hoàng THị Hải Yến
	Phó Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Minh Phú 
	

	25
	Gia đình nhà giáo Lỗ Thị Thuận
	Ủy viên BCH công đoàn Trường THPT Yên Lãng 
	

	26
	Gia đình nhà giáo Nguyễn Danh Thông
	Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Hoài Đức B 
	Lên sân khấu đợt 3

	27
	Gia đình nhà giáo Trung Thị Thảo
	Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT Hoài Đức C
	

	28
	Gia đình nhà giáo Hồ Thị Thúy
	Phó Hiệu trưởng THPT Quang Trung, Hà Đông
	

	29
	Gia đình nhà giáo Phạm Hà Thanh
	Tổ trưởng chuyên môn, Trường Lê Quý Đôn, Hà Đông
	

	30
	Gia đình nhà giáo Phạm Thị Thu Hoàn
	Giáo viên Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ
	Lên sân khấu đợt 3

	31
	Gia đình nhà giáo Lê Thị Phương Loan
	Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo, Hà Đông
	

	32
	Gia đình nhà giáo Nguyễn Nhân Nghĩa
	Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Hồng Thái
	Lên sân khấu đợt 3

	33
	Gia đình nhà giáo Đào Thị Cẩm Phương
	Giáo viên Trường THPT Đan Phượng
	Lên sân khấu đợt 3

	34
	Gia đình nhà giáo Cấn Thị Phượng
	Giáo viên Trường THPT Ngọc Tảo
	

	35
	Gia đình nhà giáo Phùng Thị Thu Hiền 
	Tổ phó chuyên môn Tổ TN2 THPT Vân Cốc
	

	36
	Gia đình nhà giáo Phạm Duy Hồng Thắng
	Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bắc Lương Sơn
	

	37
	Gia đình nhà giáo Nguyễn Thị Huệ
	Phó HT Trường THPT Cao Bá Quát, Quốc Oai
	

	38
	Gia đình nhà giáo Phùng Thị Thu Hương
	Ủy viên BCH Công đoàn Trường THPT Hai Bà Trưng, Thạch Thất
	

	39
	Gia đình nhà giáo Lưu Kim Hoa
	Tổ phó CM Tổ Ngoại ngữ - Tin học Trường THPT Phùng Khắc Khoan, Thạch Thất 
	

	40
	Gia đình nhà giáo Vũ Thị Thu Phương
	Tổ phó CM Tổ Sinh - Công nghệ Trường THPT Quốc Oai
	

	41
	Gia đình nhà giáo Nguyễn Thị Chinh 
	Giáo viên Trường THPT Thạch Thất 
	Lên sân khấu đợt 3

	42
	Gia đình nhà giáo Hà Thị Hằng
	Phó Hiệu trưởng THPT Ngô Quyền, Ba Vì
	Lên sân khấu đợt 3

	43
	Gia đình nhà giáo Phạm Thị Hải Yến
	Tổ trưởng CM Hóa, Lý, Sinh Trường THPT Xuân Khanh
	

	44
	Gia đình nhà giáo Đỗ Thị Hải Vân
	Trưởng Ban Nữ công Trường THPT Ba Vì
	

	45
	Gia đình nhà giáo Đinh Đức Thuận
	Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc Nội trú
	

	46
	Gia đình nhà giáo Khuất Thị Thu
	Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT Minh Quang
	

	47
	Gia đình nhà giáo Nguyễn Thị Thanh Huyền
	Tổ phó CM Tổ Lý - Hóa - Sinh - CN Trường THPT Chương Mỹ A
	

	48
	Gia đình nhà giáo Nguyễn Thị Kim Tuyến
	Ủy viên BCH Công đoàn Trường THPT Thanh Oai A
	

	49
	Gia đình nhà giáo Nguyễn Thị Hồng Vân
	Chủ tịch công đoàn Trường THPT Chúc Động
	Lên sân khấu đợt 3

	50
	Gia đình nhà giáo Phạm Văn Sáng
	Hiệu trưởng Trường THPT Ứng Hòa B
	Lên sân khấu đợt 3

	51
	Gia đình nhà giáo Nguyễn Hồng Quân
	Phó Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Ứng Hòa A
	

	52
	Gia đình nhà giáo Vũ Ngô Viết Đồng
	Phó Hiệu trưởng THPT Trần Đăng Ninh
	

	53
	Gia đình nhà giáo Nguyễn Thị Duyên
	Giáo viên Trường THPT Mỹ Đức B
	

	54
	Gia đình nhà giáo Nguyễn Hoàn Long 
	Giáo viên Trường THPT Mỹ Đức A
	

	55
	Gia đình nhà giáo Đỗ Mạnh Khương
	Trưởng Ban TTND Trường THPT Hợp Thanh
	

	56
	Gia đình nhà giáo Phạm Văn Mạnh
	Tổ trưởng chuyên môn Tổ Văn - Sử Trường THPT Tân Dân
	

	57
	Gia đình nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hường
	Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT Phú Xuyên A
	Lên sân khấu đợt 3

	58
	Gia đình nhà giáo Nguyễn Thị Phượng
	Tổ trưởng chuyên môn Tổ Văn - Sử Trường THPT Tô Hiệu, Thường Tín
	

	59
	Gia đình nhà giáo Nguyễn Kim Hoàn
	Tổ trưởng chuyên môn Trường THPT Vân Tảo
	

	60
	Gia đình nhà giáo Nguyễn Thị Hương Trà
	Tổ phó chuyên môn Trường Mẫu giáo Việt Triều hữu nghị
	Lên sân khấu đợt 3

	61
	Gia đình nhà giáo Vũ Thị Như Quỳnh
	Phó Chủ tịch Công đoàn Trường PTCS Xã Đàn
	Lên sân khấu đợt 3













